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	QUỐC HỘI KHÓA XV
ỦY BAN KINH TẾ



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022


BÁO CÁO TÓM TẮT
thẩm tra các Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1)

Thực hiện sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Ủy ban Kinh tế được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội thẩm tra các Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ, Sóc Trăng (giai đoạn 1). Thường trực Ủy ban Kinh tế (TTUBKT) xin báo cáo UBTVQH một số nội dung chủ yếu như sau:
1. Về sự đáp ứng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia và hồ sơ Dự án
- Về sự đáp ứng tiêu chí: Dự án thuộc các tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định là đúng quy định.
- Về hồ sơ các dự án: cơ bản đã bảo đảm đáp ứng danh mục tài liệu theo quy định.

2. Về sự cần thiết của Dự án

TTUBKT nhất trí với sự cần thiết đầu tư các dự án này với những lý do đã nêu tại Tờ trình Chính phủ nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng thông qua. Đồng thời, việc đầu tư các tuyến cao tốc sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các vùng có tuyến cao tốc đi qua, giúp tăng cường việc bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần đánh giá kỹ tính cấp thiết, khả năng bố trí nguồn lực, đánh giá tác động của việc sử dụng vốn đầu tư công triển khai cùng lúc nhiều dự án hạ tầng giao thông đối với lạm phát, khả năng giải ngân, hấp thụ vốn, sự cân đối và hiệu quả trong phân bổ nguồn lực, năng lực quản lý, nguồn nhân lực, khả năng gây ra tình trạng khan hiếm và tăng giá nguyên vật liệu. 
3. Về sự phù hợp của Dự án đối với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch có liên quan

Các dự án được lập cơ bản phù hợp với Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng thông qua; Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phù hợp với quy hoạch có liên quan. 
Tuy nhiên, hiện nay các tỉnh thuộc phạm vi các dự án đang triển khai, thực hiện lập quy hoạch tỉnh, do đó đề nghị các địa phương cần cập nhật, cụ thể hóa các dự án này trong quy hoạch tỉnh để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống quy hoạch, đặc biệt là việc kết nối thuận lợi cảng biển, cảng hàng không, các khu công nghiệp, du lịch, trung tâm logistics…; lựa chọn phương án hướng tuyến tối ưu, tiết kiệm, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư. 
Có ý kiến cho rằng có sự khác biệt về chiều dài của các tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng so với Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050, do đó đề nghị Chính báo cáo, làm rõ.
4. Về hình thức đầu tư, phương án thiết kế sơ bộ

4.1. Về hình thức đầu tư

- Về các dự án Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột và Châu Đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng: TTUBK nhận thấy do các tuyến này có lưu lượng xe chưa cao dẫn tới thời gian hoàn vốn dài, do vậy việc đầu tư theo phương thức đối tác công tư là khó khả thi. Vì vậy, việc Chính phủ đề xuất áp dụng hình thức đầu tư công là phù hợp.
- Về dự án Biên Hòa – Vũng Tàu: Một số ý kiến cho rằng dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư, trong bối cảnh nguồn lực nhà nước còn rất hạn chế nhưng đang phải triển khai thực hiện nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng thì việc thu hút được các nguồn lực ngoài nhà nước tham gia đầu tư là rất cần thiết. Do đó, đề nghị cân nhắc tiếp tục đầu tư dự án này theo phương thức đối tác công tư. 
TTUBKT cho rằng trường hợp triển khai dự án này theo phương thức đối tác công tư dự kiến đến năm 2026 mới có thể cơ bản hoàn thành. Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay việc thu xếp, tiếp cận nguồn tín dụng của các nhà đầu tư còn khó khăn, đồng thời thực tế triển khai một số dự án BOT (dự án Diễn Châu - Bãi Vọt) thời gian qua cho thấy tiến độ chưa đạt yêu cầu đề ra và khó xác định chính xác được thời gian hoàn thành. Do đó, nếu triển khai theo phương thức đối tác công tư sẽ không bảo đảm được tiến độ cơ bản hoàn thành năm 2025 để khai thác đồng bộ với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025 và tình trạng quá tải của các tuyến đường giao thông hiện hữu đang ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương liên quan, vì vậy, tán thành với đề xuất của Chính phủ.
4.2. Về phương án thiết kế sơ bộ

- Chính phủ đề xuất đầu tư phân kỳ 2 dự án (Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột và Châu Đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng) với quy mô 4 - 6 làn xe (bề rộng nền đường 17 m, không có 2 làn dừng xe khẩn cấp) chưa phù hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5729 : 2012) về đường ôtô cao tốc. TTUBKT cho rằng quy mô đầu tư bề rộng nền đường 17m sẽ khó bảo đảm an toàn giao thông khi khai thác và dễ xảy ra tình trạng tắc nghẽn làm giảm hiệu quả đầu tư, đề nghị cần báo cáo cụ thể hơn về quy mô đầu tư phân kỳ và phương án mở rộng trong giai đoạn hoàn chỉnh của các dự án này.  
- Một số ý kiến đề nghị cần rà soát, làm rõ quy mô và hình thức nút giao, hệ thống cầu vượt, đường gom, hầm chui dân sinh, phương án trắc dọc, tốc độ thiết kế... theo từng đoạn tuyến để bảo đảm hiệu quả đầu tư, khai thác, an toàn trật tự giao thông và tối ưu tổng mức đầu tư của các dự án này. TTUBKT đề nghị Chính phủ báo cáo làm rõ các ý kiến trên.
5. Về sơ bộ phương án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Qua thực tế triển khai các dự án thời gian qua cho thấy tiến độ thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phụ thuộc vào sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền địa phương. Vì vậy, TTUBKT đề nghị Chính phủ có các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ để nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan thực hiện và có chế tài gắn trách nhiệm đối với các cấp chính quyền địa phương để bảo đảm được tiến độ hoàn thành các dự án. Đồng thời, Chính phủ cần quan tâm và ban hành chính sách hợp lý và đền bù thỏa đáng đối với người dân bị ảnh hưởng của Dự án, đặc biệt đối với khu vực giáp ranh giữa hai địa phương. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do đó đề nghị làm rõ về sự phù hợp nhu cầu sử dụng đất của các dự án và quy hoạch, kế hoạch đất của các địa phương thuộc phạm vi các dự án. 
6. Về sơ bộ tổng mức đầu tư, nguồn vốn 

6.1. Về sơ bộ tổng mức đầu tư

Một số ý kiến đề nghị cần tiếp tục rà soát kỹ suất đầu tư và so sánh với các dự án cao tốc tương tự để làm rõ sơ bộ tổng mức đầu tư của các dự án này. Ngoài ra, trong thời gian vừa qua, giá các loại vật tư, nhiên liệu tăng cao, do đó cần lưu ý, xem xét, tính toán dự phòng trong TMĐT. Đồng thời, cần báo cáo, làm rõ hơn các chi phí thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đặc biệt liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất lúa. TTUBKT đề nghị báo cáo, làm rõ các ý kiến trên.
6.2. Về nguồn vốn

Dự án sử dụng các nguồn vốn sau: (1) Nguồn vốn thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được phân bổ của Bộ Giao thông vận tải; (2) Nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; (3) Nguồn ngân sách địa phương tham gia đầu tư; (4) Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021; (5) Nguồn vốn năm 2026 được ưu tiên bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

+ Nguồn vốn thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được phân bổ cho Bộ Giao thông vận tải, bố trí cho các dự án này khoảng 33.494 tỷ đồng. Trong đó, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến phân bổ cho các dự án này khoảng 26.146 tỷ đồng (trong 78.719 tỷ đồng, Quốc hội đã dự kiến phân bổ vốn cho các dự án đường bộ cao tốc, dự án trọng điểm khác) và khoảng 7.348 tỷ đồng từ rà soát, cắt giảm, cân đối lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông vận tải. TTUBKT đề nghị cần báo cáo, làm rõ hơn để bảo đảm sự phù hợp, khả thi, vì theo Tờ trình số 157/TTr-CP ngày 05/5/2022 của Chính phủ về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo, Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải “xem xét, giãn tiến độ triển khai đối với một số dự án mới, chưa quá cấp thiết để bố trí đủ 4.450 tỷ đồng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai 02 dự án thành phần của Đường Hồ Chí Minh”, điều này sẽ gây áp lực trong cân đối vốn, ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai, khả năng hoàn thành các dự án khác.

+ Nguồn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bố trí cho các dự án này khoảng 9.620 tỷ đồng. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn chưa báo cáo UBTVQH xem xét cho ý kiến về Danh mục phân bổ vốn theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị quyết số 43/2022/QH15 về Chính sách, tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
+ Đối với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2021, bố trí cho các dự án khoảng 13.796 tỷ đồng. NSTW năm 2021 vượt thu khoảng 53.000 tỷ đồng. TTUBKT cho rằng Chính phủ dự kiến bố trí cho 3 dự án đường cao tốc khoảng 13.796 tỷ đồng là khá lớn (chiếm trên 25% số NSTW vượt thu năm 2021) trong khi đó việc sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi cần tuân thủ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên theo quy định Luật Ngân sách nhà nước. Do đó, đề nghị báo cáo bổ sung, làm rõ vấn đề này. Mặt khác, hiện nay Chính phủ chưa trình UBTVQH về phương án sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021, vì vậy đề nghị Chính phủ cần khẩn trương báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định để báo cáo Quốc hội tại phiên họp gần nhất theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo tính khả thi của nguồn vốn bố trí cho Dự án.
+ Về nguồn vốn ngân sách địa phương (NSĐP), tham gia đầu tư các dự án này khoảng 8.358,5 tỷ đồng, chiếm 12,4% nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 của 3 dự án này. Theo quy định của pháp luật, khi quyết định chủ trương đầu tư phải quyết định tổng mức vốn và cơ cấu vốn. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cam kết bố trí 670 tỷ đồng, chưa có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các tỉnh còn lại cam kết số vốn bố trí. Do vậy, TTUBKT đề nghị cần bổ sung, làm rõ để bảo đảm tính khả thi cho các dự án này.
+ Đối với nguồn vốn năm 2026, dự kiến bố trí vốn cho các dự án từ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. TTUBKT đề nghị bổ sung, làm rõ theo quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật Đầu tư công. Ngoài ra, việc áp dụng cơ chế chỉ định thầu sẽ tiết kiệm 5%. Do đó, có ý kiến đề nghị cần làm rõ mục đích sử dụng nguồn này khi phê duyệt TMĐT theo dự kiến ban đầu.
7. Về tiến độ hoàn thành Dự án và phương án thu hồi vốn đầu tư
- Về tiến độ hoàn thành: Việc triển khai thực hiện nhiều dự án đường cao tốc trong cùng một thời gian, trong đó tập trung chủ yếu vào giai đoạn 2022 - 2025 sẽ cần một nguồn lực rất lớn. Do đó, việc triển khai các dự án này sẽ khó bảo đảm tiến độ cơ bản hoàn thành trong năm 2025. TTUBKT đề nghị đánh giá đầy đủ về khả năng giải ngân, hấp thụ vốn, sự cân đối và hiệu quả trong phân bổ nguồn lực, năng lực quản lý, thi công để có giải pháp kịp thời nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tiến độ, chất lượng cho các dự án này và các dự án quan trọng khác cùng được triển khai.

- Về thu hồi vốn đầu tư: Chính phủ dự kiến sau khi các dự án hoàn thành sẽ thực hiện nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn hoàn trả vào NSTW. Tuy nhiên, cần làm rõ các dự án này có sự tham gia đầu tư một phần vốn NSĐP thì có cần phải hoàn trả vào NSĐP không. Đồng thời, cơ chế nhượng quyền thu phí, tổ chức thu phí các dự án đường cao tốc do nhà nước đầu tư vẫn chưa được ban hành theo yêu cầu tại các Nghị quyết của Quốc hội và UBTVQH. Ngoài ra, qua giám sát, TTUBKT nhận thấy các quy định và tổ chức thực hiện về thu phí tự động không dừng của các dự án giao thông BOT vẫn còn hạn chế, bất cập chưa được khắc phục, do đó có thể ảnh hưởng lớn đến việc thu hút các nhà đầu tư tham gia nhượng quyền thu phí. Vì vậy, đề nghị Chính phủ cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật về thu phí để bảo đảm thực hiện thành công việc nhượng quyền thu phí. 

8. Về đề xuất cơ chế, chính sách triển khai đầu tư các dự án

(1) Về áp dụng các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội chấp thuận tại Nghị quyết số 43/2022/QH15.

TTUBKT thống nhất với đề xuất này. Tuy nhiên, đề nghị báo cáo, phân tích làm rõ hơn việc đáp ứng các tiêu chí áp dụng cơ chế, chính sách thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội xem xét, quyết định của các dự án này. Đồng thời, đề nghị Chính phủ khẩn trương trình Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình, báo cáo UBTVQH cho ý kiến trước khi phân bổ vốn theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị quyết số 43/2022/QH15.
(2) Về cho phép trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần tương tự dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.
TTUBKT cơ bản nhất trí với đề xuất này nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án. Tuy nhiên, do các dự án này sau khi được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư sẽ giao cho các địa phương có dự án đi qua (cấp quyết định đầu tư) triển khai thực hiện, vì vậy, đề nghị phân định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn cụ thể tại từng bước triển khai thực hiện các dự án của Bộ Giao thông vận tải và các địa phương để tránh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và bổ sung làm rõ về năng lực quản lý, tổ chức thực hiện các dự án của các địa phương nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ, tính đồng bộ cho các dự án này.

(3) Về cho phép các địa phương bố trí ngân sách địa phương tham gia dự án. 
TTUBKT nhất trí với đề xuất của Chính phủ. 
(4) Về cho phép phân chia các dự án thành phần của các dự án theo địa giới hành chính các tỉnh có các dự án đi qua. 
Để thuận lợi cho việc phân cấp, Chính phủ kiến nghị phân chia các dự án thành phần theo nguyên tắc nằm trên địa bàn một tỉnh. Tuy nhiên, việc phân chia các dự án thành phần như vậy sẽ không bảo đảm điều kiện vận hành độc lập của các dự án thành phần. Do đó, đề nghị Chính phủ làm rõ hơn giải pháp để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cho toàn bộ các dự án này và thuận lợi cho việc quản lý, khai thác, vận hành, thu phí về sau. Theo đó, TTUBKT đề nghị chỉ nên giao cho một cơ quan có đủ năng lực và kinh nghiệm chủ trì thẩm định và phê duyệt thiết kế cơ sở của các dự án này.
Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra về các Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ, Sóc Trăng (giai đoạn 1), TTUBKT trân trọng báo cáo UBTVQH xem xét, cho ý kiến./.

                                                              ỦY BAN KINH TẾ

